
1. Đặt vấn đề

Trong lịch sử phát triển ở mọi hệ thống với quy
mô lớn, nhỏ khác nhau (quốc gia, địa phương,
doanh nghiệp), một kết luận mang tính quy luật
được khẳng định là sự phát triển với tốc độ nhanh
chóng đều phải dựa vào việc lựa chọn đúng các vấn
đề mũi nhọn của hệ thống và dồn sức phát triển
chúng với tư cách là động lực thúc đẩy toàn bộ hệ
thống đi lên. Quá trình phát triển kinh tế cũng vậy,
chỉ có thể tăng nhanh tốc độ phát triển khi xác định
đúng các mũi nhọn kinh tế và đề ra được các biện
pháp, chính sách phù hợp để thúc đẩy sự phát triển
của ngành đó, là một trong những nhân tố quyết
định thành công sự phát triển quốc gia nói chung,
các tỉnh, thành phố nói riêng. Hiện nay, nhiều địa
phương trong cả nước đã và đang xác định các
ngành mũi nhọn kinh tế riêng của mình, hầu hết địa
phương nào cũng muốn ngành mũi nhọn kinh tế

phải là những ngành công nghệ cao, thâm dụng
nhiều vốn và tri thức. Tuy nhiên, không ít địa
phương chưa đưa ra được những cơ sở lập luận chặt
chẽ cho việc lựa chọn ngành mũi nhọn kinh tế, các
tiêu chí cần thiết và phương pháp xác định ngành
mũi nhọn kinh tế đúng đắn mà chủ yếu dựa vào
phương pháp lấy ý kiến chuyên gia dựa trên phương
pháp lợi thế so sánh mang tính định tính và chia cắt
hay dựa trên cảm nhận trực giác của các cán bộ chức
năng về tiềm năng, thế mạnh của địa phương mình.
Vì thế, việc xác định và phát triển ngành mũi nhọn
kinh tế sẽ trở nên không khả thi hoặc nếu có làm
được thì phải cần khoản chi phí lớn, hiệu quả thấp.
Do đó, việc nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về
ngành mũi nhọn kinh tế, để từ đó xác định đúng đắn
và phát triển hiệu quả ngành mũi nhọn kinh tế trở
thành vấn đề mang tính quyết định của sự phát triển
kinh tế. 
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2. Cơ sở lý luận về ngành mũi nhọn kinh tế và
xác định ngành mũi nhọn kinh tế

Ngành mũi nhọn kinh tế là ngành kinh tế, khi
được tập trung phát triển sẽ có vai trò quan trọng
nhất trong việc phát triển cân đối, tối ưu, tổng hợp
nền kinh tế trong một tương lai xác định (Vũ Trọng
Lâm, 2007). Ngành mũi nhọn kinh tế trong định
nghĩa này được hiểu là ngành kinh tế nếu được tập
trung phát triển sẽ có hệ số cảm ứng và hệ số ảnh
hưởng lớn, có trình độ công nghệ cao, có hiệu quả
vượt trội.

Ngành mũi nhọn kinh tế có hai cấp độ: 1. Ngành
mũi nhọn kinh tế ở phạm vi trong nước (tương ứng
với giai đoạn trình độ nền kinh tế còn thấp, tổng
GDP chưa cao); 2. Ngành mũi nhọn kinh tế ở phạm
vi thế giới (tương ứng với nền kinh tế ở trình độ phát
triển cao). Để phát triển nhanh và bền vững, ngay từ
chặng đường đầu phát triển, các nước (hoặc các địa
phương) phải chọn ra một số ngành mũi nhọn kinh
tế ở trình độ cao, thuộc nhóm đứng đầu thế giới để
có chiến lược đầu tư dài hạn, đón “lõng”.  

Điều cần nhấn mạnh là, mặc dù có các tiêu thức
xác định ngành mũi nhọn kinh tế và lợi thế so sánh,
nhưng mỗi nước, mỗi địa phương khác nhau và
trong từng giai đoạn khác nhau thì ngành mũi nhọn
kinh tế được xác định khác nhau. Việc xác định
ngành mũi nhọn kinh tế cần thoả mãn đồng thời các
tiêu thức sau (Đỗ Hoàng Toàn, 1986):

- Là ngành đạt hiệu quả cao so với các ngành
khác. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, hiệu
quả luôn là tiêu chuẩn cơ bản nhất để lựa chọn
ngành ưu tiên, thực hiện việc phân bổ các nguồn
lực. Hiệu quả được xác định trên các tiêu chí sau.
Một là, khi theo đuổi mục tiêu tăng trưởng cao và
bền vững, trước hết phải nhằm mục đích tạo dựng
cơ sở tăng trưởng vững chắc, lâu dài cho toàn bộ
nền kinh tế, phải hướng tới việc nâng cao năng lực
cạnh tranh trong khu vực và thế giới, nâng cao trình
độ công nghệ kỹ thuật của đất nước, cho nên sẽ có
không ít ngành mũi nhọn kinh tế hiệu quả liên đới,
kéo theo của nó lại rất lớn. Hai là, không chỉ quan
tâm đến hiệu quả kinh tế thuần tuý (được đo bằng số
lợi nhuận đem lại hay hiệu suất vốn đầu tư) mà còn
phải tính đến hiệu quả về mặt xã hội, các tiêu chuẩn
đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội (như mức độ tạo
công việc làm, ô nhiễm môi trường…) cần được
tính đến như những tiêu thức chủ yếu. Ba là, ngành
mũi nhọn kinh tế được lựa chọn để ưu tiên phát triển
phải có hệ số tác động cao đến sự phát triển của các
ngành khác trong nền kinh tế.

- Là ngành có lợi thế về các nguồn tài nguyên
thiên nhiên (khoáng sản, lâm sản, thủy hải sản) và

các điều kiện tự nhiên (thổ nhưỡng, khí hậu thời tiết,
sông, hồ, bờ biển, thềm lục địa,…). Tuỳ theo vị trí
địa lý và phân bố tự nhiên mà mỗi quốc gia/tỉnh,
thành phố đều có nguồn tài nguyên rất khác nhau về
chủng loại và trữ lượng. Tuy nhiên, các nguồn
nguyên liệu sẽ không được sử dụng có hiệu quả nếu
không biết tranh thủ những công nghệ tiên tiến của
thế giới và những khả năng khác của phân công lao
động quốc tế.

- Là ngành có lợi thế về dân số và nguồn lực (lao
động). Dân số và mức sống dân cư tạo thành thị
trường tại chỗ to lớn mà các ngành kinh tế phải tạo
ra đủ sản phẩm để đáp ứng yêu cầu. Trình độ và khả
năng tiếp thu kỹ thuật mới của lao động tạo thành cơ
sở quan trọng để phát triển các ngành kinh tế có
trình độ kỹ thuật cao. Lao động dồi dào và rẻ là lợi
thế phát triển to lớn, tuy nhiên tình trạng thừa lao
động lại là áp lực nặng nề về việc làm đối với sự
phát triển. Xét từ bất cứ góc độ nào của vấn đề lao
động thì việc tạo ra nhiều việc làm đang là một yêu
cầu cấp bách đặt ra cho việc lựa chọn để phát triển
ngành mũi nhọn kinh tế. 

- Là ngành có điều kiện thực hiện có hiệu quả sử
dụng vốn đầu tư. Trong điều kiện nguồn vốn đầu tư
còn ít, không đủ để đầu tư phát triển nhiều ngành
cùng một lúc, phải tính đến việc tập trung vốn cho
ngành kinh tế có hiệu quả sử dụng đồng vốn đầu tư
cao, có nghĩa là những ngành có hệ số ICOR thấp,
hợp lý. Đây là tiêu thức quan trọng trong việc lựa
chọn ngành mũi nhọn kinh tế để tập trung đầu tư.

- Là ngành có khả năng thu hút ngoại tệ, thúc đẩy
tăng trưởng xuất khẩu. Kết hợp giữa hướng vào
xuất khẩu và thay thế nhập khẩu, với hướng vào
xuất khẩu là trọng tâm, đóng vai trò quyết định và
chi phối, còn thay thế nhập khẩu đóng vai trò bổ
sung. Hướng vào xuất khẩu là xu hướng phát triển
chi phối nền kinh tế đang tiến vào quá trình công
nghiệp hóa, hiện đại hóa, xuất khẩu tăng là nhân tố
quan trọng để tăng trưởng kinh tế. Phát triển các
ngành mũi nhọn kinh tế tạo tăng trưởng xuất khẩu là
chiến lược đúng đắn về nguyên tắc đối với mô hình
phát triển kinh tế hiện đại, là một trong những tiêu
thức lựa chọn, xác định ngành mũi nhọn kinh tế.

- Là ngành có vị trí quyết định trong nền kinh tế,
thúc đẩy tăng trưởng và giá trị gia tăng cao. Ngành
mũi nhọn kinh tế phải tạo ra sự tăng trưởng cao, có
khả năng đóng góp vào tăng trưởng cao hơn mức
bình quân của nền kinh tế, trở thành nhân tố quan
trọng đóng góp vào tốc độ tăng trưởng cho các
ngành khác và cho nền kinh tế, góp phần chuyển đổi
cơ cấu kinh tế của đất nước.

- Là ngành có ảnh hưởng lớn đến các ngành kinh
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tế khác. Ngành mũi nhọn kinh tế ngoài tốc độ tăng
trưởng cao còn có tác dụng dẫn dắt rõ rệt đối với các
ngành khác của nền kinh tế. Để xác định mức độ tác
động, ảnh hưởng của một ngành đối với ngành khác
hoặc ngược lại, người ta cần phải xác định hệ số
cảm ứng và hệ số ảnh hưởng (hệ số tác động) của
nó. Hệ số cảm ứng biểu thị mức độ bị tác động phát
triển theo từ các ngành khác, chỉ rõ khi mỗi ngành
trong các ngành khác đều tăng một  đơn vị sản phẩm
cuối cùng thì lượng sản phẩm cuối cùng của ngành
bị cảm ứng cũng tăng theo một lượng là bao nhiêu.
Hệ số ảnh hưởng biểu thị mức độ ảnh hưởng của
một ngành đối với các ngành khác, tức là khi một
ngành đang xét tăng thêm một đơn vị sản phẩm cuối
cùng thì sẽ dẫn đến việc nảy sinh mức tăng sản
phẩm cuối cùng của các ngành kinh tế khác trong
nền kinh tế là bao nhiêu. Hệ số cảm ứng lớn hơn 1,
tốc độ tăng trưởng của ngành xem xét có thể nhanh
hơn tốc độ tăng trưởng bình quân của nền kinh tế.
Hệ số ảnh hưởng lớn hơn 1, thì tác dụng thúc đẩy
của ngành được xem xét cao hơn mức tăng bình
quân của mỗi ngành khác. Ngành mũi nhọn kinh tế
là ngành có hệ số cảm ứng và hệ số ảnh hưởng lớn
hơn 1, có đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế, thúc
đẩy tăng trưởng các ngành khác và của cả nước.

- Là ngành có thể đạt được trình độ tiên tiến trên
thế giới, có chỉ số cao về đổi mới công nghệ, kỹ
thuật. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội luôn xác
định khoa học và công nghệ là động lực, là cốt lõi
của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Khoa
học và công nghệ đã, đang và sẽ góp phần tạo ra
những biến đổi to lớn về mặt cơ sở vật chất kỹ thuật
của nền sản xuất xã hội, đẩy nhanh quá trình tăng
trưởng kinh tế. Công nghiệp hóa là quá trình trang
bị và trang bị lại công nghệ hiện đại cho tất cả các
ngành kinh tế (Hoàng Văn Hoa, Phạm Huy Vinh,
2010). Vì thế, ngành mũi nhọn kinh tế thường là
những ngành mới, vốn lớn, công nghệ cao có tác
động đối với nâng cao hiệu quả của nó và có tác
động đối với các ngành khác.

Từ những phân tích đã nêu có thể khẳng định
ngành mũi nhọn kinh tế là ngành kinh tế có vị trí rất
đặc biệt trong nền kinh tế, nhưng đưa ra một định
nghĩa chuẩn xác thì còn cần phải có các phân tích và
nghiên cứu sâu hơn. Cái đích cuối cùng của việc
nghiên cứu là phải tìm ra được các ngành kinh tế mà
do sự phát triển của nó hiệu quả tổng thể của nền
kinh tế sẽ đạt mức lớn nhất có thể. Bởi vì, nếu quan
niệm ngành mũi nhọn kinh tế là ngành có hiệu quả
cao, có hệ số cảm ứng và hệ số ảnh hưởng lớn, có
trình độ công nghệ tiên tiến,... nhưng kết quả chung
đem lại không cao và tính hiện thực rất thấp mà
nguyên do chính là việc đầu tư không hợp lý cho cái

gọi là “ngành mũi nhọn kinh tế”, làm cho ngành mũi
nhọn kinh tế phát triển mà kéo theo nó là sự mất cân
đối của nền kinh tế, sự giảm sút của các ngành khác.
Cần lưu ý là vai trò của mỗi ngành kinh tế trong nền
kinh tế quốc dân là khác nhau, có ngành có vị trí
quan trọng hơn các ngành khác mà ta gọi là ngành
mũi nhọn kinh tế. Hiệu quả phát triển kinh tế phải
được xem xét ở góc độ toàn bộ nền kinh tế, trong
mối quan hệ cân đối nhất định; đồng thời, ngành
mũi nhọn kinh tế có thời hạn (tuổi thọ) nhất định, có
thể là dài hay ngắn, chứ không phải là vĩnh viễn.

Mũi nhọn kinh tế có thể chỉ là một thực thể hoạt
động kinh tế nào đó (một ngành, một sản phẩm), mà
cũng có thể là một số thực thể kinh tế cụ thể (một số
ngành, một số sản phẩm) nhưng chúng không được
chọn lọc với vai trò là các thực thể kinh tế mang tính
mũi nhọn. Nói một cách khác, mũi nhọn kinh tế
luôn tồn tại trong một tổng thể các thực thể kinh tế
khác, giữa chúng có sự cân đối hợp lý (về cơ cấu giá
trị, cơ cấu hiệu quả…). Trên thực tế, đôi khi có nơi
chỉ tồn tại duy nhất một mũi nhọn kinh tế (thành phố
dệt, thành phố dầu mỏ...), nhưng sự phát triển sẽ
không thể mang tính bền vững và hài hòa, cân đối,
bởi nó phụ thuộc quá lớn vào các hệ thống khác để
đảm bảo cung ứng đầy đủ các nhu cầu khác nhau
của dân cư và dễ dàng bị một quốc gia/địa phương
khác (ở trong và ngoài nước) có điều kiện tích lũy
hoặc tự nhiên tương đương cạnh tranh gay gắt, thậm
chí còn tạo ra sự bất ổn định và các nguy cơ khó
lường. 

3. Thực tiễn xác định ngành mũi nhọn kinh tế
ở Việt Nam 

Trong 30 năm đổi mới vừa qua tất cả các tỉnh,
thành phố đều thấy tầm quan trọng của việc xác
định đúng mũi nhọn kinh tế của địa phương mình.
Xuất phát từ điều kiện cụ thể (còn thiếu vốn, thiếu
nguồn nhân lực chất lượng cao, khả năng chi phối
của địa phương đối với các doanh nghiệp trên địa
bàn là không lớn); các địa phương đều dựa vào thế
mạnh tự nhiên: (i) Nguồn nhân lực nhiều và rẻ để
phát triển ngành dệt may, các nghề thủ công truyền
thống phục vụ xuất khẩu; (ii) Tài nguyên biển, nước
và du lịch để phát triển ngành thủy sản xuất khẩu và
du lịch; (iii) Tài nguyên đất đai, để phát triển nông
sản xuất khẩu (lúa, cà phê, hạt tiêu, hạt điều, đồ
gỗ…) và thu hút các doanh nghiệp nước ngoài vào
đầu tư sản xuất kinh doanh. Trong điều kiện hiện
nay của nước ta đang ở trong giai đoạn đầu của quá
trình phát triển kinh tế thị trường, việc ưu tiên phát
triển một số ngành kinh tế hướng về xuất khẩu và
lựa chọn có giới hạn một số sản phẩm thay thế nhập
khẩu là sự bắt buộc của quá trình chuyển dịch cơ
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cấu kinh tế (may mặc, giày da, hàng gia công,…). 

Ở cấp độ địa phương, tùy thuộc vào vị trí địa lý,
điều kiện kinh tế và thế mạnh riêng của mỗi địa
phương thường ưu tiên đầu tư mạnh vào những
ngành có lợi thế cạnh tranh, lợi thế so sánh và có
khả năng chiếm ưu thế ngay tại thị trường trong
nước cũng như khả năng mở rộng và phát triển trên
thị trường quốc tế. Nhờ việc lựa chọn đúng các mũi
nhọn kinh tế trên, các địa phương và cả nước đã có
bước phát triển mạnh về kinh tế (kết cấu hạ tầng
phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao). Bên
cạnh đó, các địa phương đều thực hiện quan điểm
phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa, chấp nhận cạnh tranh, chấp nhận mở cửa; đã
đưa ra và tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, chính
sách tích cực giúp cho việc phát triển các mũi nhọn
kinh tế nói chung, kinh tế địa phương nói riêng.

- Thành phố Hồ Chí Minh, tuy chỉ chiếm 0,6% về
diện tích tự nhiên và 8,56% dân số cả nước nhưng
được coi là thành phố có mức độ phát triển năng
động nhất về kinh tế của cả nước: năm 2011, đã
đóng góp 21,3% GDP cả nước; 29,38% tổng thu
ngân sách nhà nước; 22,9% tổng vốn đầu tư toàn xã
hội; 58,33% lượng khách du lịch quốc tế và 43,72%
doanh thu du lịch cả nước; 27,9% kim ngạch xuất
khẩu; 26% kim ngạch nhập khẩu; 22,4% giá trị gia
tăng ngành công nghiệp; GDP bình quân đầu người
của Thành phố đạt 3.286 USD, bằng 2,4 lần so với
cả nước và là đầu mối giao thông quan trọng của
Việt Nam và Đông Nam Á. Một trong những
nguyên nhân tạo nên sức sống mãnh liệt của nền
kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh là đã lựa chọn để
đưa ra một số mũi nhọn kinh tế của Thành phố và
kiên trì thực hiện trong suốt một thời gian dài (hơn
30 năm qua) đó là: 1-Thu hút vốn đầu tư nước ngoài
vào các khu công nghiệp; 2-Phát triển hệ thống
thương mại, dịch vụ (đặc biệt là hệ thống tài chính,
ngân hàng, chứng khoán, du lịch); 3-Dệt may, da
giày; 4-Cơ khí chế tạo; 5-Điện tử - công nghệ thông
tin; 6-Chế biến lương thực, thực phẩm, nước uống;
7-Sản xuất nông nghiệp phục vụ xuất khẩu; 8-Hóa
chất (cao su, phân bón…); 9-Xây dựng kết cấu hạ
tầng đô thị; 10- Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ
công nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh đã biết tận
dụng các lợi thế so sánh vốn có (đầu mối giao thông,
nơi có nhiều Việt kiều đã từng sinh sống, các cơ sở
sản xuất đã có của các giai đoạn trước,...) để tìm ra
các mũi nhọn kinh tế của mình. Trong những năm
qua, Thành phố đã thực hiện chương trình hỗ trợ
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, từng bước tạo chuyển
biến về chất trong cơ cấu kinh tế theo hướng tăng
dần tỷ trọng các ngành có giá trị gia tăng và hàm
lượng khoa học - công nghệ cao. Các ngành dịch vụ

có tốc độ tăng trưởng 12%/năm, cao hơn tốc độ tăng
trưởng kinh tế chung; trong đó, các ngành dịch vụ
có lợi thế cạnh tranh, chất lượng cao, giá trị gia tăng
cao như: tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, du lịch,
bưu chính - viễn thông, vận tải - cảng - kho bãi,
khoa học - công nghệ, giáo dục và y tế chất lượng
cao tiếp tục phát triển mạnh; giá trị sản xuất công
nghiệp giai đoạn 2006 - 2010 bằng 1,85 lần giai
đoạn 2001 - 2005; 4 ngành công nghiệp trọng yếu:
cơ khí chế tạo, điện tử - công nghệ thông tin, hóa
chất, chế biến tinh lương thực, thực phẩm chiếm tỷ
trọng ngày càng cao trong giá trị sản xuất công
nghiệp. Nông nghiệp chuyển dịch tích cực theo
hướng nông nghiệp đô thị, sản xuất giống cây, giống
con và các sản phẩm có chất lượng, hiệu quả kinh tế
cao, đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và xuất
khẩu. 

- Thành phố Đà Nẵng nằm dọc theo vùng duyên
hải Nam Trung Bộ, là một thành phố có tốc độ phát
triển nhanh, ngành công nghiệp của thành phố đạt
tốc độ tăng trưởng bình quân 20% mỗi năm, là trung
tâm tài chính lớn nhất của khu vực miền Trung - Tây
Nguyên. Đà Nẵng có chỉ số năng lực cạnh tranh cấp
tỉnh (PCI) đứng đầu Việt Nam trong nhiều năm liền.
Đà Nẵng dựa vào lợi thế so sánh vốn có của mình,
đã lựa chọn ra một số ngành mũi nhọn kinh tế và ra
sức thực hiện, nhờ đó đã tạo ra mức phát triển cao
của thành phố: Thủy sản, chế biến thủy hải sản;  Dệt
may, da giày; Hóa chất (cao su); Thương mại, dịch
vụ (du lịch); Tài chính, ngân hàng, thị trường chứng
khoán; Công nghệ thông tin (các khu công nghệ
cao); Công nghệ sinh học; Công nghệ sạch; Chăn
nuôi gia súc; Xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị.

- Hà Nội với quy mô và vị trí là Thủ đô của Việt
Nam, là trái tim của cả nước, đầu não chính trị -
hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa
học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế. Hà Nội
là Thủ đô, đồng thời là thành phố đứng đầu cả nước
về diện tích và đứng thứ hai về dân số (sau Thành
phố Hồ Chí Minh). Hà Nội đã nhận thức được rõ vai
trò và tầm quan trọng của vấn đề cơ cấu kinh tế và
mũi nhọn kinh tế trong quá trình xây dựng và phát
triển kinh tế - xã hội của Thủ đô; đã cụ thể hóa quan
điểm “ưu tiên phát triển các nhóm ngành kinh tế”
của Nhà nước được đề cập từ Đại hội VI của Đảng
(1986); gắn kết việc lựa chọn mũi nhọn kinh tế
trong tổng thể quá trình biến đổi cơ cấu kinh tế của
Hà Nội. Từ quan điểm ưu tiên phát triển cơ cấu ba
nhóm ngành: sản xuất nông nghiệp, sản xuất hàng
hóa tiêu dùng và sản xuất phục vụ xuất khẩu (ba
chương trình), Hà Nội đã sớm đưa ra quyết định
phải tập trung phát triển các ngành mũi nhọn kinh tế
là các ngành cung ứng tư liệu phục vụ cho sản xuất
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và tiêu dùng theo hướng xuất khẩu (Nghị quyết Đại
hội đại biểu lần thứ X Đảng bộ Thành phố Hà Nội,
1986).

Đồng thời, Hà Nội đã dựa vào các lợi thế riêng có
của mình để phát triển kinh tế - xã hội, luôn gắn kết
việc phát triển cơ cấu  và mũi nhọn kinh tế với các
vấn đề khác của Thủ đô như: bảo đảm an ninh, quốc
phòng, trật tự và an toàn xã hội; Xây dựng và quản
lý đô thị; Phát triển văn hóa - xã hội và nâng cao đời
sống nhân dân; Phát triển các hoạt động đối ngoại;
Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Có thể nói,
Hà Nội luôn bám sát quan điểm, đường lối, chủ
trương của Đảng trong sự nghiệp phát triển kinh tế
- xã hội, cũng như trong việc chuyển dịch cơ cấu và

xác định mũi nhọn kinh tế (bảng 1). 

Tuy vậy, việc xác định và phát triển mũi nhọn
kinh tế ở nhiều địa phương ở nước ta còn bất cập,
hạn chế. Cụ thể là: 

- Phương pháp xác định mũi nhọn kinh tế chủ yếu
chỉ mới sử dụng ý kiến chuyên gia độc lập: các
chuyên gia này phần lớn lại chỉ sử dụng các phương
pháp lợi thế so sánh theo quy mô doanh nghiệp để
đưa ra ý kiến; rồi qua tranh luận và lấy ý kiến các
cấp lãnh đạo địa phương chủ động đưa ra các quyết
định. Cơ sở số liệu điều tra cơ bản chưa được triển
khai nhiều, vì thế các mũi nhọn kinh tế được lựa
chọn chưa đủ chính xác, đặc biệt là chưa tính đến
các điều kiện, các yếu tố đầu vào để thực hiện các

Nguồn: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, từ Đại hội VI đến Đại hội XI; Văn kiện Đại hội
đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội, từ Đại hội X đến Đại hội XV.
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quyết định này.

- Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thiếu tính
liên tục: Chính vì tồn tại thứ nhất, đã dẫn tới tồn tại
thứ hai; đó là do thiếu luận cứ khoa học, do không
lường hết mọi biến động xảy ra ở trong và ngoài
nước, nên các mũi nhọn kinh tế của giai đoạn trước
(ứng với các cấp lãnh đạo địa phương nhiệm kỳ
trước) thường không gắn kết với các mũi nhọn kinh
tế của giai đoạn sau (ứng với các cấp lãnh đạo
nhiệm kỳ sau); điều kiện cơ bản nhất là sự đầu tư
đến ngưỡng cho các mũi nhọn kinh tế không đủ độ
(như qua thực tiễn kinh nghiệm nước ngoài, để có
một ngành (sản phẩm) mũi nhọn kinh tế phải mất từ
5 - 6 kế hoạch 5 năm). Một điều khá hiển nhiên và
dễ thấy là, cho dù địa phương xác định mũi nhọn
kinh tế chưa chuẩn xác; nhưng nếu kiên trì đầu tư
mãi thì lượng tích lại thành chất, vẫn có thể tạo ra
những ngành kinh tế quan trọng (mặc dù chưa phải
thuộc loại mũi nhọn cần có).

- Thiếu một quy hoạch phát triển kinh tế khoa
học, ổn định dài hạn. Điều này cũng xuất phát từ tồn
tại thứ nhất; do không tìm ra chính xác các mũi
nhọn kinh tế; cho nên khi các doanh nghiệp trong
nước, doanh nghiệp nước ngoài tham gia đầu tư tại
địa phương thường được các địa phương đón nhận
nồng nhiệt nhưng cơ cấu kinh tế vì thế không thể
theo ý định mong muốn khoa học của địa phương.
Thêm nữa, các địa phương do nguồn vốn thiếu hụt,
chưa đủ sức mạnh tạo ra các doanh nghiệp nhà nước
phát triển theo hướng các mũi nhọn kinh tế đã định,
hoàn toàn lệ thuộc vào vốn của dân và bên ngoài; họ
có thể rút vốn, chuyển đổi mặt hàng sản xuất kinh
doanh theo hướng có lợi nhất cho doanh nghiệp và
đem thiệt hại cho địa phương.

- Hầu hết các địa phương chưa tính toán đầy đủ
các ngành kinh tế bổ trợ; cũng do tồn tại thứ nhất,
với cách xác định mũi nhọn kinh tế chuyên gia
mang tính cá nhân; chưa tính đến điều kiện đầu vào
của các mũi nhọn kinh tế đưa ra. Đặc biệt là chưa
tính đến ý định cũng xây dựng các mũi nhọn kinh tế
tương tự ở các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước
và tiềm lực thực hiện của các địa phương này; kết
quả dẫn đến là: (i) Không có khả năng thực hiện mũi
nhọn (đặc biệt là thiếu nguồn nhân lực chất lượng
cao, thiếu vốn, lãng phí đất đai; (ii) Không ít doanh
nghiệp xin được đất quy hoạch cho sản xuất nhưng
thực tế lại chuyển đổi sử dụng sang các lĩnh vực mà
địa phương không cần; (iii) Sản phẩm sau nhiều
năm mới tạo ra được, thì lại dẫn tới hiện tượng
lượng cung vượt xa lượng cầu (do nhiều địa phương
cùng thực hiện mà không có sự liên kết) làm cho sức
cạnh tranh của sản phẩm quá yếu kém (đặc biệt do

nhiều địa phương, cùng thiếu vốn, cùng chọn công
nghệ thấp thực hiện mũi nhọn); (iv) Hầu hết các địa
phương đều rơi vào cơn lốc kinh doanh: (a) tài chính
tiền tệ, chứng khoán và (b) bất động sản tạo ra sự ồn
ào, bề nổi của nền kinh tế địa phương, nhưng sản
xuất, của cải cho xã hội thì không đáng kể, thêm
nữa, tạo ra một sự chênh lệch giàu nghèo phi lý.

- Cơ chế chính sách quản lý, cơ chế chính sách
giữa địa phương với trung ương còn chồng chéo,
nhiều bất cập cần giải quyết. Nhiều tỉnh, thành phố
đã xác định đưa các ngành mũi nhọn kinh tế, công
nghiệp chủ lực cần phát triển, nhưng đầu tư cho các
ngành này lại mang tính thả nổi, chỉ đơn thuần được
nêu trong nghị quyết mà chưa có quyết tâm biến
thành hiện thực (cơ chế, chính sách, nguồn lực...).
Điều này còn thể hiện khá rõ ở tính thiếu kế thừa
giữa các nhiệm kỳ của các cấp lãnh đạo và thiếu sự
đầu tư trực tiếp của địa phương cho các ngành dự
kiến là mũi nhọn.

4. Giải pháp hoàn thiện việc xác định ngành
mũi nhọn kinh tế ở Việt Nam

Để có được mũi nhọn kinh tế chuẩn xác cho mỗi
địa phương, có 2 điều kiện tiên quyết, đó vừa là khó
khăn vừa là điều kiện phải có để xây dựng và thực
hiện thành công mũi nhọn kinh tế: (i) Tìm đúng
phương pháp xác định mũi nhọn; (ii) Kiên trì tổ
chức thực hiện mũi nhọn.

* Phương pháp tìm mũi nhọn kinh tế đúng: Đây
là khó khăn và điều kiện đầu tiên của quá trình lựa
chọn mũi nhọn kinh tế. Phương pháp tìm mũi nhọn
kinh tế là tổng thể các cách có thể mà người thực
hiện sử dụng để đưa ra kết quả cho bởi các quyết
định (lời khuyên, tư vấn); nó lệ thuộc rất nhiều vào
trình độ, kiến thức, trách nhiệm, nguồn thông tin có
được (về điều tra cơ bản tài nguyên, nguồn vốn,
nguồn nhân lực, nguồn công nghệ, thiết bị có thể có,
thị trường tiêu thụ sản phẩm, các đối thủ cạnh tranh
trong tương lai khi hình thành và đưa vào vận hành
mũi nhọn…). Chính từ phương pháp tìm mũi nhọn
kinh tế đúng mới có căn cứ để đưa ra chiến lược,
quy hoạch, mục tiêu, công tác tổ chức thực hiện.
Qua khảo sát, qua nghiên cứu lý luận thì phương
pháp tốt nhất là phương pháp lượng hóa chuyên gia
nhiều vòng. Đây là phương pháp kết hợp được mọi
suy nghĩ của các chuyên gia (những người tâm
huyết, có ý thức trách nhiệm cao đối với địa
phương/đất nước; những người hiểu biết về khoa
học phát triển; những người có kiến thức, thông tin
về tài nguyên địa phương, quốc gia…), nhưng lại
loại bỏ được các hạn chế nghề nghiệp (do xuất phát
từ các ngành nghề cụ thể mà các chuyên gia hoạt
động trực tiếp hoặc quan tâm tới nó). Thêm nữa
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phương pháp này còn nêu lên được logic của các
giải pháp thực hiện (các ngành kinh tế liên đới), nhờ
đó, tính khả thi thực hiện mũi nhọn kinh tế về sau
mới có kết quả.

* Kiên trì tổ chức thực hiện mũi nhọn kinh tế:
Cần tận dụng mọi nguồn lực nhằm đầu tư phát triển
mũi nhọn kinh tế một cách kiên trì, ổn định, có trọng
điểm, đặc biệt quan tâm đến yếu tố con người và
công nghệ. Các nhà lãnh đạo, hoạch định chính sách
cần có quyết tâm chỉ đạo cao và chấp nhận rủi ro
đầu tư, trên cơ sở bảo đảm lợi ích đất nước và phù
hợp lòng dân.

Đối với mỗi chủ thể kinh tế, ngành mũi nhọn kinh
tế là những ngành có vai trò chủ đạo trong phát triển
kinh tế. Tuy nhiên, bất cứ nơi nào cũng không thể
lựa chọn một ngành được coi là mũi nhọn kinh tế
nếu đó là một ngành “khép kín” hay hầu hết những
đầu vào của nó đều phải nhập khẩu, mà đó phải là
những ngành sẽ tạo động lực và có sức lôi kéo các
ngành khác cùng phát triển. Chính vì vậy, cần tập
trung phát triển ngành mũi nhọn kinh tế dựa vào các
công ty lớn hoặc một nhóm lớn các công ty, nhà
máy sản xuất và hoạt động dựa trên nguyên tắc
chuyên môn hóa và xung quanh những công ty và
nhà máy này là các nhóm khác hàng và các nhà
cung cấp các công đoạn khác nhau của quá trình sản
xuất.

Trong giai đoạn hiện nay, trên thế giới không có
nơi nào đạt được sự phát triển mà những ngành mũi
nhọn kinh tế được lựa chọn lại là những ngành
thuộc lĩnh vực nông nghiệp hay cơ cấu nông nghiệp
vẫn chiếm phần lớn trong thu nhập. Các nước luôn
lựa chọn ngành mũi nhọn kinh tế thuộc lĩnh vực
công nghiệp hay dịch vụ tùy thuộc vào tình hình và
điều kiện kinh tế hiện tại. Sự phát triển của những
ngành mũi nhọn kinh tế đề ra yêu cầu cải tạo và đổi

mới các ngành sản xuất truyền thống và dần chuyển
dịch cơ cấu ngành theo hướng thâm dụng chất xám,
sử dụng ít năng lượng, nguyên liệu và giá trị gia
tăng cao. Phát triển kinh tế được thực hiện thông
qua hai con đường chủ yếu là mở rộng tái sản xuất
bằng loại hình phát triển theo chiều rộng và loại
hình tái sản xuất phát triển theo chiều sâu. Một điều
cần phải lưu ý là điều kiện và nguồn lực hiện có của
địa phương trong từng giai đoạn phát triển cụ thể sẽ
là những nhân tố quyết định sự tác động nhanh hay
chậm của ngành mũi nhọn kinh tế tới chuyển dịch
cơ cấu kinh tế của địa phương đó.

5. Kết luận

Vấn đề ngành mũi nhọn kinh tế có vai trò to lớn
trong việc phát triển kinh tế - xã hội đất nước nói
chung, các địa phương nói riêng. Chỉ có lựa chọn,
xác định đúng đắn các ngành mũi nhọn kinh tế để từ
đó có các giải pháp bền bỉ, liên tục xây dựng và phát
triển thì mới có thể tạo nên các ngành mũi nhọn kinh
tế của mỗi quốc gia/địa phương, giúp chủ thể đó có
tốc độ phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Ngành mũi nhọn kinh tế của các chủ thể phải thỏa
mãn các tiêu thức xác định xét trong mối quan hệ
tổng thể ở cả trong và ngoài nước. Để xác định đúng
mũi nhọn kinh tế phải nắm vững và sử dụng thành
thạo các phương pháp tính toán khoa học cho phù
hợp với hoàn cảnh, điều kiện cụ thể của mỗi chủ thể.
Cách tốt nhất là phải sử dụng trí tuệ tổng hợp của
toàn xã hội (các nhà khoa học, các nhà quản lý, các
chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước). Đây là
trách nhiệm nặng nề của các nhà lãnh đạo trong việc
tập hợp và huy động các chuyên gia, các nhà khoa
học đầu ngành của lĩnh vực nghiên cứur.
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